	TRƯỜNG TH THẠCH BÀN B 
Họ tên :………………………………

Lớp  2…..



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ I

Năm học 2020 -2021
Môn : Tiếng Việt - lớp 2

 (Thời gian : 40 phút)

       Thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020



	 Điểm đọc
	Nhận xét  của giáo viên

	Đọc tiếng
	Đọc hiểu
	Điểm chung
	………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm (Thời gian: 30 phút)           

Đọc thầm bài sau:

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Thấy con cào cào đậu trên nụ hồng, Bé đã làm gì? 

A. Bé thả con cào cào.      

B. Con cào cào đậu trên nụ hồng.

C. Bé lại gần rồi nhón tay bắt.

Câu 2. (0,5 điểm) Bé dặn cào cào điều gì trước khi thả nó? 

A. Hãy bay về với mẹ                                      

B. Đừng phá cây hồng

C. Đừng đậu lung tung

Câu 3. (1 điểm) Dựa vào nội dug bài đọc, điền vào ô trống Đ trước ý đúng, S trước ý sai:

A. Bé nhìn thấy con cào cào đậu trên nụ hồng.

B. Thấy con cào cào bé quá, bé liền thả cho cào cào bay đi.

C. Cào cào xòe cánh vụt bay để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm.  
D. Ngẩn ngơ nhìn theo, Bé tiếc nuối vô cùng.

Câu 4. (1 điểm) Thấy cào cào vụt bay để lộ chiếc áo rất đẹp, Bé có tâm trạng thế nào? 

A. Bé rất buồn và tiếc.            

B. Bé ngẩn ngơ và xúc động.

C. Bé rất tiếc con cào cào.       

Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện trên kể về việc gì? 

A. Bé bắt cào cào rồi thả nó ra.  

B. Con cào cào đậu trên nụ hồng.

C. Bé thả con cào cào.

Câu 6. (0,5 điểm) “ Con cào cào rất xinh.” thuộc mẫu câu nào đã học? 
A. Ai ( con gì, cái gì) là gì?
B. Ai ( con gì, cái gì) làm gì?
C. Ai ( con gì, cái gì) thế nào?
Câu 7. (0,5 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 
Chú cào cào xòe cánh vụt bay đi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1 điểm) Đặt 1 câu theo mẫu “Ai ( cái gì, con gì) thế nào?” để viết về một con vật mà em yêu thích. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2020 - 2021
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 2

Kiểm tra viết

(Thời gian: 40 phút)

I. Chính tả nghe – viết: 4 điểm (15 phút)
Cầu vồng

Thấy trên một nụ hồng có con cào cào đang đậu, Bé rón rén lại gần, nhón tay bắt lấy. Bé hé tay xem và thốt lên: “Ôi, cào cào xinh quá! Thôi, tha cho bạn! Đừng phá hồng nữa nhé!” Cào cào xòe cánh vụt bay để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm sáng bừng lên trong nắng. 
II. Tập làm văn: 6 điểm (25 phút)

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) kể về gia đình em và nêu cảm nghĩ của em về gia đình.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B 
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2020- 2021
Môn : Tiếng Việt - Lớp 2
A. Kiểm tra đọc :10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (4 điểm ) 

1. Nội dung:


a. HS đọc 1 đoạn văn khoảng 70 - 80 tiếng trong khoảng 1 phút các bài tập đọc đã học trong sách TV 2 tập 2 (hoặc một đoạn văn không có trong SGK do GV chuẩn bị).

b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.

2. Hình thức: Giáo viên làm phiếu để học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi.

3. Đánh giá:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	B
	0,5 điểm

	3
	Điền đúng mỗi ô trống 0,25đ (Đ-S-Đ-S) 
	1 điểm

	4
	B
	1 điểm

	5
	A
	1 điểm

	6
	C
	0,5 điểm

	7
	Đặt đúng câu hỏi: Chú cào cào làm gì? 

(Không ghi dấu chấm hỏi trừ 0,25đ)
	0,5 điểm

	8
	Viết được câu đúng mẫu, diễn đạt đúng, đủ ý, trình bày đúng, không sai lỗi chính tả
	1 điểm


TRƯỜNG TIỂU HỌCTHẠCH BÀN B 
HƯỚNG DẪN CHẤM
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Môn : Tiếng Việt - Lớp 2

B. Kiểm tra viết: 10 điểm
I. Chính tả: (4 điểm)


- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm


- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi chính tả, trừ 0,25 điểm

+ Sai 2-3 lỗi chính tả, trừ 0,5 điểm

+ Sai 4 lỗi chính tả, trừ 0,75 điểm

+ Sai từ 5 lỗi chính tả trở lên, 0 điểm

+ Các lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần trong toàn bài

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Tập làm văn:  (6 điểm)
-  Nội dung: 3 điểm (Viết được đoạn văn 5-7 câu)
+  Có câu mở đoạn giới thiệu về gia đình : 0,5 điểm

+  Kể về những người trong gia đình mình (tên tuổi, đặc điểm hình dáng, nghề nghiệp, tính tình, tình cảm mọi người trong gia đình, ...): 2 điểm

+  Có câu kết đoạn nêu cảm nghĩ của mình về gia đình: 0,5 điểm, 
- Kĩ năng: 3 điểm (Viết đúng thể loại văn kể kết hợp tả , sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)

+  Chữ viết, chính tả: 1 điểm


+  Dùng từ, đặt câu: 1 điểm


+  Sáng tạo: 1 điểm 
* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

Cầu vồng


Thấy trên một nụ hồng có con cào cào đang đậu, Bé rón rén lại gần, nhón tay bắt lấy. Bé hé tay xem và thốt lên: “ Ôi, cào cào xinh quá! Thôi, tha cho bạn! Đừng phá hồng nữa nhé!” – vừa nói, Bé vừa xòe tay. Cào cào xòe cánh vụt bay để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm sáng bừng lên trong nắng. Một màu đỏ tía pha vàng cam đẹp lạ lùng chấp chới một đường cong vòng cung hệt một chiếc cầu vồng kì lạ.


Ngẩn ngơ nhìn theo, Bé xúc động quá. Con cào cào gửi lại niềm vui đỏ thắm cho Bé đấy! 


                                                                           (Theo Trần Hoài Dương)








